
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:              /UBND-VX 

   

        Bình Định, ngày        tháng      năm 2023 

Về việc báo cáo nhu cầu vắc 
xin tiêm chủng mở rộng năm 
2023 và và 6 tháng đầu năm 

2024 của tỉnh Bình Định 

 
Kính gửi:    Bộ Y tế 

 

Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 10/7/2023 của Chính phủ về việc 
bố trí ngân sách trung ương năm 2023 cho Bộ Y tế để mua vắc xin cho Chương 
trình tiêm chủng mở rộng;  

Trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 182/TTr-SYT ngày 28/8/2023 
về việc báo cáo nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng năm 2023; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Y tế về nhu cầu vắc xin 
tiêm chủng mở rộng năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024 (chi tiết tại 02 Phụ lục 
đính kèm theo Công văn này). 

Kính đề nghị Bộ Y tế quan tâm, hỗ trợ tỉnh Bình Định.  

Trân trọng cảm ơn./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cục Y tế DP;  Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ; 
  Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế); 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Ban VHXH- HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                               
- Các Sở: Y tế; Tài chính; 
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- CVP, PVPVX; 
- Trung tâm KSBT tỉnh;  
- Lưu: VP, K15. 

TM. ỦY BAN NHÂN SÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

     Lâm Hải Giang 

6260 29 08



PHỤ LỤC I: 
 

NHU CẦU VẮC XIN ĐẾN 31/12/2023 

 

TT Địa phương 

Nhu cầu vắc xin đến 31/12/2023 

BCG VGB OPV IPV 
VGB-

DPT-Hib 
Sởi Sởi-

rubella 
DPT 

VNNB 

(liều 0,5ml) 

Uốn 
ván 

Td Rota 

1 Quy Nhơn 2.850 1.477 6.520 3.320 5.732 2.390 2.410 3.740 7.200 2.760 4.160 1.660 

2 Tuy Phước 2.400 1.240 3.200 3.990 4.789 1.730 1.780 3.020 5.890 2.260 480 1.396 

3 An Nhơn 2.120 1.096 5.060 2.470 3.823 1.590 1.610 2.500 4.860 3.100 2.960 1.233 

4 Phù Cát 2.050 1.065 5.160 2.700 4.000 1.860 1.860 2.840 4.800 2.400 3.210 1.198 

5 Phù Mỹ 1.820 943 3.860 1.940 4.145 1.790 1.900 2.580 4.100 2.440 3.130 1.061 

6 Hoài Nhơn 2.010 1.044 4.360 2.020 4.524 1.680 1.710 3.080 5.160 1.940 3.620 1.175 

7 Hoài Ân 830 432 2.240 1.500 1.900 840 840 1.800 2.300 1.000 1.970 486 

8 Tây Sơn 1.110 578 2.800 1.800 2.254 960 1.000 1.640 2.580 1.900 2.260 650 

9 Vân Canh 500 187 1.200 800 832 400 410 780 1.250 520 770 211 

10 Vĩnh Thạnh 420 155 1.120 570 709 530 560 980 1.200 1.040 870 174 

11 An Lão 440 163 1.200 700 525 350 500 760 1.170 960 830 183 

Tổng 16.550 8.380 36.720 21.810 33.233 14.120 14.580 23.720 40.510 20.320 24.260 9.427 



PHỤ LỤC II: 
 

NHU CẦU VẮC XIN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 

 

TT Địa phương 

Nhu cầu vắc xin 6 tháng đầu năm 2024 

BCG VGB OPV IPV 
VGB-

DPT-Hib 
Sởi Sởi-

rubella 
DPT 

VNNB 

(liều 0,5ml) 

Uốn 
ván 

Td Rota 

1 Quy Nhơn 2.850 1.477 6.520 3.320 4.982 2.380 2.410 3.220 7.200 2.740 4.160 3.322 

2 Tuy Phước 2.400 1.241 3.380 2.290 4.280 1.740 1.980 2.000 4.450 2.040 480 2.792 

3 An Nhơn 2.110 1.096 5.060 2.470 3.823 1.590 1.610 2.500 4.860 3.100 2.960 2.467 

4 Phù Cát 2.050 1.065 5.160 2.700 3.593 1.860 1.860 2.300 4.800 2.400 3.210 2.396 

5 Phù Mỹ 1.820 943 3.800 1.840 3.815 1.820 1.880 2.520 4.070 2.600 3.130 2.122 

6 Hoài Nhơn 2.010 1.044 4.360 2.020 3.524 1.680 1.710 2.280 5.160 1.940 3.620 2.350 

7 Hoài Ân 830 432 2.300 1.480 1.500 1.000 1.000 1.000 2.210 800 1.970 972 

8 Tây Sơn 1.110 578 2.800 1.800 1.754 960 1.000 1.220 2.580 1.900 2.260 1.299 

9 Vân Canh 500 187 1.200 800 832 400 410 780 1.250 520 770 421 

10 Vĩnh Thạnh 420 155 1.140 570 690 560 580 1.020 1.210 1.060 870 348 

11 An Lão 440 163 1.200 700 525 350 500 760 1.170 970 830 367 

Tổng 16.540 8.381 36.920 19.990 29.318 14.340 14.940 19.600 38.960 20.070 24.260 18.856 

*Riêng vắc xin Td sẽ triển khai chiến dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế. 


